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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa

cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QH10 ngày 12/12/1997; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 
10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 
15/6/2004;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định 

về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Liên Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về trao đổi, cung cấp thông 

tin giữa cơ quan quản lý thuế (cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan) và các tổ chức tín 
dụng như sau:
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa 

cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng, bao gồm:
1. Thông tin phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực hải quan và 

thuế của cơ quan quản lý thuế.
2. Thông tin liên quan đến người nộp thuế phục vụ cho hoạt động kinh doanh 

tiền tệ, tín dụng, ngân hàng của các tổ chức tín dụng.
Điều 2. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin
Việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người nộp thuế 

cho mỗi ngành trên cơ sở thực hiện pháp luật về thuế phải đầy đủ, kịp thời, chính 
xác, thông qua đơn vị đầu mối được quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này; đồng 
thời phải bảo đảm đúng quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Pháp lệnh 
Lưu trữ quốc gia, Danh mục bí mật Nhà nước và quy định của từng ngành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung thông tin cần trao đổi, cung cấp 
1. Thông tin do cơ quan quản lý thuế cung cấp
a) Thông tin định danh về người nộp thuế: tên, địa chỉ, mã số thuế, lĩnh vực/

ngành nghề kinh doanh...;
b) Thông tin về tình trạng hoạt động của người nộp thuế (người nộp thuế đang 

hoạt động và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, người nộp thuế đang hoạt 
động nhưng chưa đủ điều kiện/ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, người nộp 
thuế chuyển sang tỉnh khác, người nộp thuế ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế, 
người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, 
người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn); 

c) Danh sách người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế trong các trường hợp sau: 
- Danh sách người nộp thuế trốn thuế; gian lận thuế; mua bán hóa đơn bất hợp 

pháp; vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; có hành vi thông 
đồng, trốn thuế; không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã 
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áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế và các yêu cầu khác của cơ 
quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật;

- Danh sách người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế làm ảnh hưởng 
đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác.

2. Thông tin do các tổ chức tín dụng cung cấp
a) Hồ sơ, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của người nộp thuế (là tổ 

chức, cá nhân đang bị cơ quan quản lý thuế nghi ngờ vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực hải quan hoặc đang bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra, thanh tra); thông tin về số 
tiền bảo lãnh cho người nộp thuế của tổ chức tín dụng;

b) Hồ sơ, chứng từ, số tài khoản thanh toán, bản sao sổ kế toán chi tiết tài khoản 
thanh toán, bản sao bộ chứng từ thanh toán quốc tế, bộ chứng từ thanh toán nội địa, 
thanh toán biên mậu qua tổ chức tín dụng của người nộp thuế;

c) Các thông tin khác phục vụ cho hoạt động thu thập xử lý thông tin, kiểm tra, 
thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế: 

- Thông tin thuộc hồ sơ vay nợ của người nộp thuế; 
- Thông tin thuộc hồ sơ thanh toán hàng xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế; 
- Thông tin thuộc hồ sơ thanh toán dịch vụ nước ngoài và chuyển giao công nghệ 

của người nộp thuế; 
- Thông tin về tình trạng nợ; 
- Thông tin về người nộp thuế vi phạm các quy định hợp đồng, thỏa thuận đã ký 

kết với tổ chức tín dụng.
Điều 4. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị cung cấp thông tin
1. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin:
Tổng giám đốc (Phó tổng giám đốc) tổ chức tín dụng; Giám đốc (Phó giám đốc) 

Sở giao dịch và chi nhánh tổ chức tín dụng; Trưởng phòng giao dịch (Phó trưởng 
phòng giao dịch) tổ chức tín dụng. 

2. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin:
Tổng cục trưởng (Phó tổng cục trưởng) Tổng cục Hải quan; Cục trưởng (Phó 

cục trưởng) Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan Tổng cục 
Hải quan; Cục trưởng (Phó cục trưởng), Chi cục trưởng (Phó chi cục trưởng) thuộc 
Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục trưởng (Phó Tổng cục trưởng) Tổng cục Thuế; Chánh thanh tra (Phó 
Chánh thanh tra) Tổng cục Thuế; Cục trưởng (Phó cục trưởng) Cục Thuế tỉnh, thành 
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phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng (Phó chi cục trưởng) Chi cục Thuế các 
quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều 5. Thủ tục, phương thức và thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin
1. Thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin:
a) Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu được thực hiện bằng hình thức trực tiếp 

hoặc gián tiếp bằng văn bản: 
- Trường hợp bên gửi yêu cầu cung cấp thông tin bằng hình thức trực tiếp, người 

đi nhận thông tin phải xuất trình các tài liệu liên quan cần thiết cho cơ quan cung cấp 
thông tin (văn bản về việc yêu cầu cung cấp thông tin, giấy chứng minh nhân dân, 
Phiếu đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu đính kèm Thông tư liên tịch này);

- Trường hợp bên gửi yêu cầu có yêu cầu cung cấp thông tin gián tiếp bằng văn 
bản (công văn) thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ tên nội dung thông tin đề nghị 
cung cấp, thời điểm cung cấp, địa điểm cung cấp, hình thức văn bản (bản chính, bản 
sao, bản photocopy, bản in từ máy tính, fi le mềm nếu thông tin của bên được yêu cầu 
cung cấp lưu trữ bằng điện tử...).

b) Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, bên nhận yêu cầu cung cấp thông 
tin căn cứ vào nội dung yêu cầu, hình thức văn bản, thời hạn cung cấp và quy chế 
trao đổi, cung cấp thông tin của bên mình trên cơ sở phù hợp với quy định của văn 
bản pháp luật có liên quan, tổ chức thu thập thông tin để cung cấp cho bên yêu cầu 
cung cấp thông tin. 

2. Phương thức cung cấp thông tin:
a) Trường hợp cung cấp trực tiếp: đại diện bên yêu cầu cung cấp thông tin và đại 

diện cung cấp thông tin tổ chức giao nhận trực tiếp văn bản cung cấp thông tin và 
các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Trường hợp cung cấp gián tiếp: giao nhận thông qua các tổ chức cung ứng 
dịch vụ bưu chính;

c) Trường hợp cung cấp thông tin điện tử: thực hiện theo khoản 4 Điều này;
d) Việc cung cấp thông tin trực tiếp phải lập thành biên bản giao nhận cung cấp 

thông tin, có chữ ký của đại diện cơ quan cung cấp thông tin và người thực hiện tiếp 
nhận thông tin. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở xác 
nhận thông tin đã được cung cấp.

3. Thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin:
a) Trường hợp thời hạn cung cấp thông tin được quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành (Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, 


